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MỞ ĐẦU

1.  Lí do chọn đề tài: 

Môn Toán là một trong những môn học có vị trí quan trọng ở bậc Tiểu học. Trong những năm gần đây, xu thế chung của thế giới là đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Một trong những bộ phận cấu thành chương trình toán Tiểu học mang ý nghĩa chuẩn bị cho việc học môn hình học ở các cấp học trên, đồng thời giúp học sinh những hiểu biết cần thiết khi tiếp xúc với những “tình huống toán học” trong cuộc sống hàng ngày.

Trong nhiều năm học, tôi đã dạy lớp 2. Tôi nhận thấy việc dạy các yếu tố hình học trong chương trình Toán ở bậc Tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng là hết sức cần thiết. Ở lứa tuổi học sinh Tiểu học, tư duy của các em còn hạn chế về mặt suy luận, phân tích việc dạy “các yêu tốc hình học” ở Tiểu học sẽ góp phần giúp học sinh phát triển được năng lực tư duy, khả năng quan sát, trí tưởng tượng cao và kỹ năng thực hành hình học đặt nền móng vững chắc cho các em học tốt môn hình học sau này ở cấp học phổ thông cơ sở.

Việc dạy các yếu tố hình học lớp 2 như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của phương pháp dạy học đó là nội dung tôi muốn đề cập tới trong đề tài.

Nội dung hình học trong lớp 2 là sự tiếp nối, củng cố và phát triển mở rộng các yếu tố hình học của toán 1. Từ những kiến thức ban đầu về hình học hình dạng, học sinh lớp 2 bước đầu làm quen với hình học định lượng.
Ở lớp 2 đi sâu khai thác những yếu tố chi tiết, cụ thể về góc và cạnh làm nổi bật tính đặc trưng của mỗi loại hình đó.
 
Nội dung các yếu tố hình học trong chương trình sách giáo khoa toán 2 được sắp xếp hợp lí phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn học tập của học sinh cũng như các mạch kiến thức (số học, đại lượng và đo đại lượng, giải toán có lời văn) của toán 2.

Việc tri giác tổng thể, khái quát mang tính trực quan được trình bày nhiều ở lớp 1, 2 và đến lớp 3 được làm "nhẹ dần" đồng thời "tăng dần" việc tri giác cụ thể chi tiết, các yếu tố đặc trưng đã góp phần hình thành tư duy logic, phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của học sinh.

Các bài toán định lượng trong nội dung yếu tố hình học (độ dài cạnh, chu vi, diện tích) được lựa chọn tương ứng với các mạch kiến thức số học, đại lượng, giải toán có lời văn)

Chính vì những vấn đề nêu trên nên việc dạy "Vận dụng phương pháp phân tích khi giải một số dạng toán hình học" còn giúp học sinh từng bước phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp suy nghĩ và khả năng suy luận logic, trí tưởng tượng không gian. Giúp học sinh tập vận dụng những kiến thức toán học vào cuộc sống. Rèn luyện cho học sinh những thói quen, tính cẩn thận, tự lực vượt khó, từng bước hình thành và rèn luyện thói quen, khả năng suy nghĩ độc lập.

Dạy toán ở Tiểu học vừa phải đảm bảo tính hệ thống chính xác của toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Kết hợp yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức, tốt về cả nội dung lẫn phương pháp. Trong chương trình dạy Toán 2 các yếu tố hình học được đề cập dưới những hình thức hoạt động hình học như: Nhận dạng và gọi đúng tên hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, biết tính độ dài đường gấp khúc, biết thực hành vẽ hình.....

Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học các yếu tố hình học ở lớp 2 là cung cấp cho học sinh những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian. Nội dung các yếu tố hình học không nhiều, các quan hệ hình học ít, có lẽ vì phạm vi kiến thức các yếu tố hình học như vậy đã làm cho việc nghiên cứu nội dung dạy học này càng lý thú.

Ngoài ra, tôi còn chú ý học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường 

để vận dụng  sáng tạo tốt sao cho phù hợp và ngày càng có hiệu quả. Sau đây tôi xin trình bày một vài kinh nghiệm mà tôi để tâm suy nghĩ thực hiện trong năm học này.

2. Lịch sử vấn đề:
Thời lượng dành cho thực hành, luyện tập trong dạy học Toán 2 chiếm từ 60%  dến 70% tổng thời lượng dạy học Toán 2. Điều này được quán triệt đầy đủ trong nội dung dạy học các yếu tố hình học môn Toán lớp 2. Sách Toán 2 tăng cường các bài luyện tập thực hành và được thể hiện qua yêu cầu thực hành đối với mỗi học sinh như: nhận dạng hình, đo độ dài, vẽ hình, gấp hình, xếp ghép hình. Song việc thực hành giải toán học sinh còn có nhiều hạn chế về việc lập kế hoạch giải bài toán, hạn chế về lời văn khi trình bày giải toán, do đó kết quả làm bài của các em chưa cao. Sau khi hình thành bài các em còn chưa thành thạo trong việc kiểm tra kết quả bài làm. Đối với giải toán có nội dung hình học các em lại còn có nhiều khó khăn hơn.

+ Kết quả cụ thể:

Năm học 2022 - 2023: số học sinh chưa đạt trên trung bình chiếm tỉ lệ khoảng dưới 15 %.

Với thực tế và kinh nghiệm giảng dạy ở khối lớp 2 trong những năm qua bản thân tôi hết sức trăn trở nên đã tìm hiểu qua sách vở các phương pháp, cách tổ chức dạy học ở một số nội dung về yếu tố hình học và về giải toán có nội dung hình học.

Từ sự nhiệt tâm đó trong thời gian qua tôi đã rút ra một số các giải pháp trong việc hướng dẫn cho học sinh lớp 2 giải toán có nội dung hình học.

3. Phạm vi nghiên cứu:
Áp dụng cho học sinh lớp 2 để hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp giải toán có nội dung hình học.

4. Đối tượng nghiên cứu: 

Đề tài đã được áp dụng cho giáo viên và học sinh ở lớp 2D Trường Tiểu 

học Tri Thủy - Phú Xuyên - Hà Nội. 

5. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiều học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

     - Góp phần gây hứng thú học tập môn Toán cho học sinh, một môn học được coi là khô khan, hóc búa thì việc đưa ra các trò chơi Toán học nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi toán học không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu các tri thức đó.

6. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

6.1. Nghiên cứu tài liệu: 

- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục.... có liên quan đến nội dung đề tài.

- Đọc SGK, sách giáo viên, các loại sách tham khảo: Toán tuổi thơ, giúp em vui học toán.

6.2. Nghiên cứu thực tế:

- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung các trò chơi toán học.

- Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.

- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
7. Cấu trúc của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 2 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Vận dụng phương pháp - nội dung hình học

NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Vị trí của môn Toán trong trường Tiểu học:
Bậc Tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Toán cũng như những môn học khác cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.

Môn Toán ở trường Tiểu học là một môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của học sinh.

Môn Toán có tầm quan trọng to lớn. Nó là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của con người.

Môn Toán có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lôgíc, thao tác tư duy cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao động trong thời đại mới.

1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học:

- Ở lứa tuổi Tiểu học, cơ thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể làm lâu một cử động đơn điệu, dễ mệt nhất là khi hoạt động quá mạnh và ở môi trường thiếu dưỡng khí.

- Học sinh Tiểu học nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi chúng không tập trung cao độ. Vì vậy người giáo viên phải tạo ra hứng thú trong học tập và phải thường xuyên được luyện tập.

- Học sinh Tiểu học rất dễ xúc động và thích tiếp xúc với một sự vật, hiện 

tượng nào đó nhất là những hình ảnh gây cảm xúc mạnh.


- Trẻ hiếu động, ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới song các em chóng chán. Do vậy trong dạy học, giáo viên phải sử dụng nhiều đồ dùng dạy học, đưa học sinh đi tham quan, đi thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức các trò chơi xen kẽ ... để củng cố khắc sâu kiến thức.

1.3. Nhu cầu về đổi mới phương pháp dạy học:

Học sinh Tiểu học có trí thông minh khá nhạy bén sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng, quá tài. Chính vì thế nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức chuyển tải, truyền đạt làm thế nào cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi là điều không thể xem nhẹ. Đặc biệt đối với học sinh lớp 2 các em vừa mới vượt qua những mới mẻ ban đầu chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo sang hoạt động học tập là chủ đạo. Vì ở lứa tuổi mẫu giáo, các em được học theo cách vui chơi là chủ yếu còn yêu cầu về kỷ luật học tập và kết quả học tập không đặt ra nghiêm ngặt đối với mỗi em. Lên đến lớp 1 thì yêu cầu đó đặt ra là thường xuyên đối với các em ở tất cả các môn học. Như vậy nói về cách học, về yêu cầu học thì trẻ lớp 1 gặp phải một sự thay đổi đột ngột mà đến cuối năm lớp 1 và sang lớp 2 các em mới quen dần với cách học đó. Do vậy giờ học sẽ trở nên nặng nề, không duy trì được khả năng chú ý của các em nếu các em chỉ có nghe và làm theo.

Muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. Tức là kiểu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em. Kiểu dạy này người giáo viên là người định hướng, tổ chức ra những tình huống học tập nó kích thích óc tò mò và tư duy độc lập. Muốn các em học được thì trước hết giáo viên phải nắm chắc nội dung của mỗi bài và lựa chọn, vận dụng các phương pháp sao cho phù hợp, bài nào thì sử dụng các phương pháp trực quan, thuyết trình, trò chơi ... hoặc bài nào thì sử dụng phương pháp giảng giải, kiểm tra, thí nghiệm ... nhưng phải chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học.

Học sinh Tiểu học không thể ngồi quá lâu trong giờ học cũng như làm một việc gì đó nhiều thời gian vì thế giáo viên có thể thay đổi hoạt động học của các em trong giờ học: cho các em thảo luận, làm bài tập hoặc thông qua trò chơi. Có như vậy mới gây được hứng thú học tập và khắc sâu được bài học.

Chương 2: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP - NỘI DUNG HÌNH HỌC

I. Nội dung về “các yếu tố hình học” và yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ 
năng trong chương trình lớp 2.

1.1. Nội dung chương trình:

Nội dung dạy học các yếu tố hình học lớp 2 phong phú, đa dạng, được giới thiệu đầy đủ về:

- Đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.

- Đường gấp khúc

- Tính độ dài đường gấp khúc.

- Giới thiệu hình tứ giác, hình chữ nhật. Vẽ hình trên giấy ô vuông.

- Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.
- Hình tròn, các khối hình. Cấu trúc, nội dung các yếu tố hình học trong sách giáo khoa Toán 2, được sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức khác phù hợp sự phát triển theo từng giai đoạn của học sinh.

1.2. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng:

- Học sinh nhận biết dạng và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng, đường gấp khúc…Đặc biệt lưu ý học sinh (nhận dạng hình “tổng thể”), chưa yêu cầu nhận ra hình chữ nhật cũng là hình tứ giác, hình vuông cũng là hình chữ nhật.

- Biết thực hành vẽ hình (theo mẫu) trên giấy ô vuông, xếp, ghép các hình đơn giản.

- Học sinh bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian…

1.3. Dạy các yếu tố hình học ở lớp 2:

Các yếu tố hình học trong SGK lớp 2 đã bám sát trình độ chuẩn (thể hiện các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần đạt được, phù hợp với mức độ ở lớp 2 như nhận dạng hình tổng thể, các bài thực hành, luyện 
tập đơn giản, bài tập xếp, ghép hình, dễ thực hiện..). Với hệ thống các bài tập đa

dạng đã gây hứng thú học tập của học sinh.

Ở lớp 2 chưa yêu cầu học sinh nắm được các khái niệm, những hình học dựa trên các đặc điểm quan hệ các yếu tố của hình (chẳng hạn chưa yêu cầu học sinh biết hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông, hoặc có 2 cạnh đối diện bằng nhau) chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được hình ở dạng “tổng thể” phân biệt được hình này với hình khác và gọi đúng trên hình của nó. Bước đầu vẽ được hình đó bằng cách nối các điểm hoặc vẽ dựa trên các đường kẻ ô vuông (giấy kẻ ô ly,…).

Một cách khác nữa, khi dạy thì giáo viên cần lưu ý cho học sinh có thói quen đặt câu hỏi “tại sao” và tự suy nghĩ để trả lời các câu hỏi đó. Trong nhiều tình huống giáo viên còn có thể đặt ra câu hỏi: “Tại sao làm như vậy? Có cách nào khác không? Có cách nào hay hơn không?”. Các câu hỏi của giáo viên như “tại sao”, “vì sao” đã thôi thúc học sinh phải suy nghĩ tìm tòi giải thích. Đó là chỗ dựa để đưa ra cách làm hoặc cách giải sự lựa chọn trong vốn kiến thức đã học để trả lời.

Khi dạy các yếu tố hình  học cho học sinh lớp 2 việc tập cho học sinh có thói quen đặt ra câu hỏi “tại sao” và tìm cách giải thích làm cho vấn đề được sáng tỏ là nhiệm vụ của người giáo viên. Từ thói quen trong suy nghĩ ta hình thành và rèn luyện thói quen đó trong diễn đạt, trong trình bày.

II. Trong SGK Toán 2 hệ thống các bài tập thực hành về yếu tố hình học có mấy dạng cơ bản sau:

1. Về “Nhận biết hình”:

a. Về “đoạn thẳng, đường thẳng”:

Vấn đề “đoạn thẳng, đường thẳng” được giới thiệu ở tiểu học có thể có nhiều cách khác nhau. Trong SGK Toán 2, khái niệm “đường thẳng” được giới thiệu bắt đầu từ “đoạn thẳng” (đã được học ở lớp 1) như sau:

[image: image9.wmf]- Cho điểm A và điểm B, lấy thước và bút nối hai điểm đó ta được đoạn thẳng AB.

- Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng AB

[image: image10.wmf]
- Lưu ý: Khái niệm đường thẳng không định nghĩa được, học sinh làm quen với “biểu tượng” về đường thẳng thông qua hoạt động thực hành: Vẽ đường thẳng qua 2 điểm, vẽ đường thẳng qua 1 điểm.

b. Nhận biết giao điểm giao điểm của hai đoạn  thẳng:

Ví dụ: bài 1 trang 84 (SGK Toán 2 tập 1 – Sách cánh diều)

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:
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- Khi chữa bài giáo viên cho học sinh tập diễn đạt kết quả bài làm. Chẳng hạn học sinh nêu lại “ Điểm A, điểm B”, “Đoạn thẳng AB”, “ Điểm C, điểm D”, “Đoạn thẳng CD”, “ Điểm H, điểm I”, “Đoạn thẳng HI”, “ Điểm P, điểm Q”, “Đoạn thẳng PQ”, “ Điểm E, điểm G”, “Đoạn thẳng EG” “ Điểm M, điểm N”, “Đoạn thẳng MN”.
c. Nhận biết 3 điểm thẳng hàng:

Ví dụ: Bài 2 (trang 73 SGK Toán 2).
Nêu tên 3 điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra):
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- Giáo viên giới thiệu về ba điểm thẳng hàng (ba điểm phải cùng nằm trên một đường thẳng).

- Học sinh phải dùng thước kẻ kiểm tra xem có các bộ ba điểm nào thẳng hàng rồi chữa.

Ví dụ như:

a. Ba điểm O, M, N thằng hàng; Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b. Ba điểm B, O, D thẳng hàng; Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

d. Nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác:

Ở lớp 2, chưa yêu cầu học sinh nắm được khái niệm, định nghĩa hình học dựa trên các đặc điểm, quan hệ của hình (chẳng hạn, chưa yêu cầu học sinh biết hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, hoặc có 2 cạnh đối diện bằng nhau …), chỉ yêu cầu học sinh phân biệt được hình ở dạng “tổng thể”, phân biệt được hình này với hình thức khác và gọi đúng tên hình của nó. Bước đầu vẽ được hình đó bằng cách nối các điểm hoặc vẽ dựa trên các đường kẻ ô vuông (giấy kẻ ô ly)…

Ví dụ: Bài 1 trang 85 (SGK Toán 2 tập 1 sách cánh diều)

Mỗi hình dưới đây là hình gì?
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e. Nhận biết đường gấp khúc:
Bài 2: SGK Toán 2 tập 1 trang 89 sách cánh diều.

a) Tính độ dài của đường gấp khúc ABCD trong hình sau:
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Đường gấp khúc ABCD

Giáo viên cho học sinh quan sát đường gấp khúc ABCD.

    Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: AB, BC và CD.

    Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài của các đoạn thẳng.
                   Bài giải

       Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

                       4 + 2 +4 = 10(cm)

                          Đáp số: 10 xăngtimet
	                   


Giáo viên giới thiệu:
[image: image4.png]



Đây là đương gấp khúc MNOPQ (chỉ vào hình vẽ). Học sinh lần lượt nhắc lại: “Đường gấp khúc MNOPQ”.

Giáo viên hỏi: Đường gấp khúc này gồm mấy đoạn? Học sinh nêu: Gồm 4 đoạn thẳng MN, NO, OP, PQ (N là điểm chung của hai đoạn thẳng MNvà NO, O là điểm chung của hai đoạn thẳng NO và OP, P là điểm chung của hai đoạn thẳng OP và PQ) .

Học sinh được thực hành ở tiếp bài tập 2 phần b SGK Toán 2 tập 1 (trang 89) sách cánh diều.

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

+ Đường gấp khúc đó gồm 4 đoạn thẳng.                 
Yêu cầu cầu sinh ghi tên đọc tên đường gấp khúc

Giáo viên cho học sinh dùng bút chì màu và phân biệt các đường gấp khúc có đoạn thẳng chung:

a. Đường gấp khúc gồm 4 đường thẳng là: MN, NO, OP, PQ.

2. Về “Hình vẽ”:

Ở lớp 1, 2, 3 học sinh được làm quen với hoạt động vẽ hình đơn giản theo các hình thức sau:

2.1. Vẽ đường thẳng.

	    a) Đi qua hai điểm M, N



	b) Đi qua điểm  O


            

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.
Sau khi giáo viên đã dạy bài đường thẳng và cách vẽ bài này là thực hành.

Phần (a). Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm MN.

Học sinh nêu cách vẽ: Đặt thước sao cho 2 điểm M và N đều đều nằm trên mép thước. Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm MN.

Giáo viên: Nếu bài yêu cầu ta vẽ  đoạn thẳng MN thì ta vẽ như thế nào?

Học sinh: Ta chỉ nối đoạn thẳng từ M tới N.

Giáo viên: Vẽ đoạn thẳng MN khác gì so với đường thẳng MN?

Học sinh: Khi vẽ đoạn thẳng ta chỉ cần nối M với N, còn khi vẽ đường thẳng ta phải kéo dài về 2 phía MN.

Phần (b). Vẽ đường thẳng đi qua điểm O.

Cho học sinh nêu cách vẽ: Đặt thước sao cho mép thước đi qua O sau đó kẻ 1 đường thẳng theo mép thước được đường thẳng qua O.

Học sinh tự vẽ (( vẽ được nhiều đường thẳng qua O.

Giáo viên kết luận
: Qua 1 điểm có “rất nhiều ” đường thẳng.

Phần (c). Vẽ đường thẳng đi qua 2  trong 3 điểm A, B, C.

Học sinh: Thực hiện thao tác nối.

Giáo viên yêu cầu kể tên các đường thẳng  có trong hình.

Học sinh:  Đoạn AB, BC, CA.

Giáo viên hỏi: Mỗi đường thẳng đi qua mấy điểm ? (đi qua 2 điểm).

Giáo viên cho học sinh thực hành vẽ đường thẳng.

Học sinh nêu cách vẽ: Kéo dài đường thẳng về 2 phía để có các đường thẳng.

Giáo viên hỏi: Ta có mấy đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Học sinh: Ta có 3 đường thẳng đó là: đường thẳng AB, đường thẳng BC,
 đường thẳng CA.

3. Về tính độ dài dường gấp khúc:

* Tính độ dài đường gấp khúc:

Ví dụ: 



Học sinh giải: Độ dài đường gấp khúc là:

  3 + 3 + 3 = 9(cm)

Giáo viên hỏi: Em làm thế nào ra 9 cm?

Học sinh 1: Đường gấp khúc này gồm 3 đoạn thẳng, mỗi  đoạn thẳng đều là 3 cm. Nên em tính tổng độ dài 3 đoạn thẳng tạo lên mỗi đường gấp khúc.

Giáo viên hỏi: Có em nào làm bài khác bạn không?

Học sinh 2: Em lấy 3 x 3 = 9 (cm)

Cho học sinh so sánh các kết quả từ đó khẳng định là ai làm đúng.

5. Một số bài tập:


a. Đếm hình

Loại bài “đếm hình” trong sách giáo khoa Toán 2 là loại bài toán có tính phát triển, đòi hỏi học sinh biết “phân tích, tổng hợp”. Do đó sẽ là “khó” đối với một số học sinh chưa làm quen hoặc chưa biết nên xuất phát từ đâu khi giải bài toán này. Sau đây xin gợi ý một cách  để học sinh dễ thực hiện “đếm hình” (khỏi bị sót hình). Đó là cách đánh  số vào hình rồi đếm hình, chẳng hạn:

Ví dụ 1:  trong hình bên có mấy hình  tam giác?

Gợi ý cách đếm:

	- Đánh số vào hình, chẳng hạn: 1, 2, 3, 4.

- Hình tam giác nào chỉ gồm một hình có đánh số? (Có 4 hình là hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4).
	


- Hình tam giác nào gồm 2 hình có đánh số? (Có 2 hình là hình gồm hình 2 và hình 3, hình 1 và hình 4).

- Hình tam giác nào gồm 3 hình có đánh số? (không có).

- Hình tam giác nào gồm 4 hình có đánh số? (Có 1 hình gồm hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4).

Vậy tất cả có 7 hình tam giác (4 + 2 + 0 + 1 = 7)

Ví dụ 2: Trong hình bên có mấy hình tứ giác
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- Hình tứ giác nào gồm 2 hình có đánh số? (Có một hình là hình gồm hình 1 và hình 2 (hình tứ giác ABCD, ABCI)).

Lưu ý: Ở lớp 2 chỉ yêu cầu học sinh đếm được số hình (trả lời đúng số lượng hình cần đếm là được), chưa yêu cầu học sinh viết cách giải thích như trên.

b. Bài tập “trắc nghiệm”:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

	                           A. 1

                           B.   2

                           C.  3

                           D. 4
	


Cho học sinh tự làm.

Học sinh nêu cách làm: Em đếm số hình tứ giác được 4 hình tứ giác, nêu khoanh vào chữ D.

Gợi ý cách đếm:

- Ghi tên và đánh số vào hình, chẳng hạn.

- Hãy xem có hình tứ giác nào chỉ gồm một hình có đánh số (không có)

- Hình tứ giác nào gồm 2 hình có đánh số? (Có một hình là hình gồm hình 1 và hình 2 (hình tứ giác  ABIE)).

- Hình tứ giác nào gồm 3 hình có đánh số? ( Có 2 hình, hình gồm hình 1, hình 2, và hình 5 (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2, hình 3 (hình tứ giác ABDE)).

- Hình tứ giác nào gồm 4 hình có đánh số? (Có 2 hình, hình gồm hình 2, hình 3, và hình 4 hình tứ giác (0 + 1 + 2 + 1 = 4).

* Việc giải toán có nội dung hình học cũng theo đường lối chung để hướng dẫn học sinh giải toán (thông thường) cũng gồm các bước:

a. Bước 1: Đọc kỹ đề toán và xác định cái đã cho và cái phải tìm.
Ở bước này giáo viên thường nêu 2 câu hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

b. Bước 2: Thiết lập mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm bằng cách tóm tắt nội dung bài toán.

Ví dụ: Cuộn dây điện thứ nhất dài 36m, cuộn dây diện thứ hai ngắn hơn cuộn dây điện thứ nhất 9m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt :                         
Cuộn dây điện thứ nhất:   36m

Cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn thứ nhất: 9m

Cuộn dây thứ hai dài: ....? mét

c. Bước 3: Phân tích đề toán để thiết lập trình tự giải

Ở bước này cần suy nghĩ xem để trả lời câu hỏi của bài toán: Cần biết gì, phải thực hiện phép tính gì? Suy nghĩ xem từ các số đã cho và điều kiên của bài toán, có thể biết gì, có thể tính gì, phép tính đó có thể giúp trả lời câu hỏi của bài toán không? Trên cơ sở đó suy nghĩ để thiết lập trình tự giải toán.
Bài giải

Cuộn dây thứ hai dài số mét là:

36 – 9 = 27 (m)

Đáp số: 27 mét
KẾT QUẢ
- Qua vận dụng và tổ chức học sinh học tập về giải toán và đặc biệt là giải toán có nội dung hình học theo các bước trên, học sinh đã có kỹ năng giải toán và tự lập được kế hoạch giải toán một cách độc lập. 

Kết quả khảo sát như sau:                  

	Số HSKS
	HTT
	HT
	CHT

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	25
	16
	64
	9
	36
	0
	
0


KẾT LUẬN
Qua những năm giảng dạy ở lớp 2 với cách dạy trên khi dạy các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2 tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến bộ. Với cách dạy và học trên học sinh chăm chú say mê học Toán, các em không ngại khi giải các bài toán có nội dung hình học. Học sinh tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo xây dựng kiến thức của bài học. Nhờ vậy mà học sinh nắm bài nhanh, nhớ kiến thức lâu hơn, chắc hơn và tự tin làm cho không khí tiết học sôi nổi, không gò bó, học sinh được thực sự bộc lộ hết khả năng của mình. Từ đó học sinh có hứng thú học toán, tạo thành thói quen tự suy nghĩ, chủ động làm bài để tìm ra cách giải hay và nhanh nhất.

- Trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn học sinh cần tạo cho các em có thói quen nên theo các bước khi giải một bài toán.

- Các bước tiến hành giải toán trên thực tế thường không tách rời nhau mà bước trước chuẩn bị cho bước sau có khi đan chéo vào nhau. 

- Kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy các yếu tố hình học với các tuyến kiến thức khác.

- Cần đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên ôn tập củng cố và hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng hình học.

Qua kết quả thực nghiệm và thực tế giảng dạy môn Toán phần các yếu tố hình học ở lớp 2 tôi thấy để tiết dạy có kết quả tốt cần thực hiện tốt các giải pháp:

1. Soạn bài các tiết Toán  thật cẩn thận chi tiết  và có chất lượng.

2. Thường xuyên đọc các tài liệu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trau dồi kiến thức môn Toán với các đồng nghiệp.

3.Tổ chức học tập bằng nhiều hình thức: học cá nhân, học nhóm, hái hoa dân chủ đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

4. Sử dụng đồ dùng trực quan, vật mẫu để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nhớ nhanh nội dung bài học.

5. Dùng hệ thống câu hỏi gợi mở giúp học sinh tìm được đúng, đủ số hình.
6. Cần quán triệt phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, coi học sinh làm chủ thể của hoạt động nhận thức, biến các em thành người chủ động trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức. Các em phải hoàn toàn tự mình tham gia mọi hoạt động nhận thức.

Sau khi thực hiện đề tài này, tôi nhận thấy học sinh không những học tốt môn Toán mà còn học tốt cả những phân môn khác trong chương trình Tiểu học.

Với đề tài này, tôi đã áp dụng và thấy có kết quả tốt trong thực tiễn. Tuy nhiên, trong lý luận chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự hỗ trợ của đồng nghiệp, cũng mong rằng những nội dung đã nêu trên của tôi góp được một phần nhỏ vào việc giúp học sinh nâng cao chất lượng môn toán. Đồng thời cũng là nền tảng cho các em học tốt môn toán ở các lớp trên.

Bài viết này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của Ban Giám hiệu, tổ Chuyên môn và các bạn đồng nghiệp để tôi có được các phương pháp dạy Toán lớp 2 ngày càng tốt hơn.
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